
Phụ lục
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Kèm theo công văn số…..TTYT/KD Ngày ….tháng … năm 2026 vv mời báo giá

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Thông tin tài sản
Model Hãng sản xuất Nước sản xuất Ghi chú

1 2 3 4 5 7 8 11
1 HSCC- Nhi

1 Máy thở Bennet 840 C 1 Bennet 840 Covidien Mỹ

2 Máy điện tim Firstmed C 1 SE-3 Trung Quốc Trung Quốc

3 Máy điện tim Firstmed C 1 ECG600 Trung Quốc Trung Quốc

4 Máy khí dung Omron C 1 NEC900 Trung Quốc Trung Quốc

5 Máy Moniter PM2000APRO C 1
PM2000APRO

Mỹ Mỹ

6 Máy chiếu vàng da Firefly C 1
MPU60A

Italia Italia

7 Máy chiếu vàng da V3000 C 1 PT312 Việt Nam Việt Nam

8 Máy CPAP C 1 CP165 Việt Nam Việt Nam

9 Máy Moniter 5 thông số MX430 C 1
MX430

philip Medican
systems

philip Medican
systems

10 Máy truyền dịch C 1 NeuPump6A Mỹ Mỹ

11 Đồng hồ o xy Bình làm ẩm (150kg/cm2 ) C 3 Trung Quốc

12 Giường sưởi sơ sinh C 2



13 Bộ huyết áp kèm ống nghe C 1

14 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (SpO2)
trong máu C 2

Oxy9wave
Brand name: Bionet Hàn Quốc

15 Máy xông khí dung C 2 DuoBaby (NE -
C301)

Omron Nhật Bản

16 Bơm truyền dịch C 1
: IP-7700

AmpalKorea Hàn Quốc /

Phòng X Quang

1 Máy Xquang IMAGE X 50 C 1
E7239

HUYDAI Hàn Quốc Kiểm định +
kiểm xạ

2 Máy siêu âm SONIX TOUCH Q+ C 1
Sonix touch Q+

Ultrasonix Medical
Corporation

Canada

Phòng Xét Nghiệm

1 Máy huyết học mythic18 C 1
Mythic18

ORPHEESA Thụy Sỹ

2 Máy hóa sinh máu BTS-350 C 1
BTS-350

BioSystems Tây Ban Nha

3 Máy hóa sinh nước tiểu C 1
Không rõ

Ba Lan

4 Tủ an toàn sinh học cấp I C 1
Không rõ

Không rõ



5 Tủ lạnh SHARP C 1

Không rõ

SHARP APPLIANCES
(THAILAN)

LIMITED
Thái Lan

6 Tủ lạnh LRE120 C 1
Không rõ

ArctikoA/S (
Olitrem) Bồ Đào N ha

7 Tủ đựng hóa chất C 1
1000LNCC-01

Lâm Nguyễn Việt Nam

8 Máy ly tâm EBA.20 C 1
EBA20

Không rõ Gemany

9 Máy sinh hóa tự động C 1 AX200 Balio Diagnostics Pháp

10 PiPet C 7

Nhà mổ

1 Máy gây mê kèm thở C 1 Heinen lõWenstein Heinen lõWenstein Đức  

2 Dao mổ điện C 1 ZEUS-400 Zeroneco, Ltd Hàn Quốc

3 Máy khí nén C 1 ĐỨC

4 Moniter 5 thông số C 1 CETUSx12 Philip GẺMANY

5 Máy tọa oxy C 1 KSOC-5 Trung Quốc

Nội- TN-YHCT



1 Máy khí dung C 1  NE –C28  Omron  Nhật Bản  

2 Huyết áp kê lò so C 3

3 Nhiệt kế điện tử C 1 MC-720 Nhật Bản

4 Máy điện châm C 2 KWD-8081 Trung Quốc

6 Huyêt Áp kế kèm ống nghe B 2

7 Nhiệt kế điện tử C 1 MC-720 Nhật Bản

Ngoại LCK

1 Monitonin C 1 PhilipMedical  

2 Huyết áp kế lò xo C 1

Khoa khám bệnh       

1 Huyết áp kế  Bộ 1     

2 Ống nghe  Bộ 2     

3 Cân máng nhơn hòa 20kg 1     

4 Cân bàn điện tử  TCS-200MLA C 1

5 Cân sơ sinh nhơn hòa C 1

CSSK sinh sản PS      



1 Máy siêu âm sách tay  C 1 Prosound2 2020  Nhật Bản  

2 Huyết áp kế lò so B 2 Nhật Bản  

3 Tủ lạnh đựng thuốc, vắc xin C 2 TCW80AC Luxembourg Medicalsyster

4 Cân sơ sinh C 1

5 Máy theo dõi bệnh nhân PTUNE C 1 PTUNE MASIMOSET YTALY

6 Moniter sản khoa C 1 BT-350E Bionetkorea Hàn quốc

Kho ô xi

1 Hệ thống Ô xi HT 1

Khoa dược

1 Tủ Vắc xin C 1

2 Nhiệt ẩm kế C 4

Tổng Cộng 76
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